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Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng
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Tờ hướng dẫn sử dụng

Vién nang TIEU DOC.

‹ Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất (1 viên nang cứng):
 

 

 

 

 

 

 

   
 

      

Hoạt chất: Tên khoa học Hàm lượng Tiêu chuẩn

Cao khô hỗn hợp 220 mg +

tương ứng với các dược liệu

Kim ngân hoa Flos Lonicerae 0,25 g

Bo céng anh Herba Lactucae indicae 0,25 g

Bach linh Poria 0,24 g

Hoàng liên Rhizoma Coptidis 0,24 g

Hạ khô thảo Spica Prunellae 0,24 g

Ké đâu ngựa Fructus Xanthii strumarii 0,24 g

Liên kiều Fructus Forsythiae 0,24 g DDVN IV

Tả dược Hàm lượng

Magnesi stearat Magnesi stearat 10 mg DĐVN IV
 

‹ Dạng bào chế: Viên nang cứng.

5 Quy cách đóng gói: 10 viên/vỉ, 5 vỉ/ltúi methaligh + 1 tờ HDSD/lhộp; 10

vi/1tui methaligh + I tờ HDSD/1hộp.

¢ Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu viêm.

» Chỉ định:

- Dùng điều trị dị ứng, mẫn ngứa, ban sởi, mày đay.

- Phòng và điều trị mụn trứng cá, ung nhọt sưng đau.

 

‹ Liều dùng —- Cách dùng:

Liều dùng: Ngày uống 3 lần,

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuôi: Mỗi lần 3 - 4 viên.

+ Trẻ em dưới 12 tuổi: Mỗi lần 2 viên.

Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội

‹ Chống chỉ định: Không dùng cho trường hợp mụn nhọt đã vỡ, người dương hư,

tỳ vị hư hàn, thể hàn và người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

‹ Tác dụng không mong muốn: Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phản

hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc.

¢ Than trong: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

‹ Tác dụng của thuốc khi lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

‹ Kiêng ky; tương tác: Nếu đang sử dụng các loại thuốc tân dược, cần uống xa

các lần uống thuốc tân dược để tránh khả năng có thể gây tương tác giữa các

thuốc với nhau.
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‹ Quá liều và cách xử trí: Không dùng quá liều chỉ định. Khihas hiện quá
liều, ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất,

sử dụng các biện pháp cấp cứu thích hợp.

© Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 3Œ.C.

« Tiêu chuẩn: TCCS

¢ Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

‹ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Thông báo bác sỹ tác=

không mong muon gặp phải khi sử dụng thuốc

- ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG

Moi chi tiét xin lién hé

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM YEN BAI

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh — TP. Yên Bái — Tỉnh Yên Bái

ĐT: 0293 852 523 Fax: 0293 850 364

Yén Bai, ngay 02 thang 02 nam 2017
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